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MỤC LỤC
Tuyên ngôn muộn

I. Sinh mệnh Cham, hôm nay & ngày mai

Ly tán:  Sau ba lần sống sót - Hiểu biết để sống sót

Chữ sống sót - Tiếng thơ sống sót [tại sao ông Glang Anak không vượt biên?]

Lưu lạc sang Thái sống sót, để rồi...

Sống, như là phép lạ [P.S. Về bài thơ “Hơn cả nỗi chia xé”]
Cham phân hóa, tranh cãi không lối thoát, từ đâu?

Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của họ

Nút thắt - Một nửa bản trường ca bỏ hoang -  Nút Gordian khu vực
Hóa giải & hòa giải: Triết lí con nhím - Giải sân hận - Học ngợi ca - Học chơi

Hành động: Thái độ nghiêm cẩn [trong suy tư & nghiên cứu] - Tưởng tượng bay bổng [trong thi ca] - Say sưa & hoan lạc [trong nhảy múa]

Ngàn lẻ một đêm Chàm
II. Thế nào là một Cham?

Tự trắc nghiệm bản sắc Cham

Hành trình Cham - Ta là ai? - Tâm thế nào? - Ta đứng ở đâu?

7 đáp số cho vấn đề Cham
Việt & Cham, căn tính cho tương lai

Ba trụ cột nhân cách Cham - UrangCham tâm kinh
III. Nền tảng của tồn tại 

Nói tiếng Cham - Tại sao phải biết tiếng/ chữ Cham?

Tinh thần đất - Islam, Tin Lành & Câu chuyện Cham

Hơi thở huyền sử - Khởi từ Tinh thần Pangdurangga

Tinh thần Pangdurangga: Động phản để tồn tại - Khác Ấn Độ

Khác Islam - Khác từ ngoài đến trong - Về thơ & Cham

Tình tự dân tộc &… rắn độc - Vài minh giải về tình tự dân tộc
Cham, tồn tại hay không tồn tại?

Ca ngợi bảo thủ - Sắm tinh thần thủ kho để tồn tại

Bảo tồn bản sắc, làm gì? - Chuẩn bị cho tư duy mở

Mở, để suy nghĩ khác  - ‘Lai căng’ là sinh mệnh của văn hóa

Tôn vinh sáng tạo

3 tại sao? - Mở, để vượt thoát nguy cơ làm… di sản

Mở lòng, để đón gió bốn phương - Đập phá, để làm mới

Khai phá và khoan dung - Phiêu lưu để tồn tại

Học để tồn tại - Thông minh để tồn tại
IV. Phản tỉnh

Biết để giải sân hận - Tại sao đội bóng Champa thua?

Tổng kết 4 sự cố văn hóa Cham & những ứng xử cuộc người

Người ngoài nhìn Cham - Cham tự nhìn mình

Minh giải Cham với thế giới

Tại sao Cham không phá đền tháp xây từ triều đại trước?

[Việt & Cham] đồng giải-mặc cảm - Giải tán một suy nghĩ

Sức mạnh tinh thần của văn hóa Cham

Cham có cần thiết rành văn hóa dân tộc?

Thực sự, Cham muốn gì? - Viết [dạy & học] lịch sử
Hiểu lịch sử để làm gì? - Thư gửi các bạn trẻ
Giải sân hận [Jamrang, Pabblap…]

V. Sinh mệnh Cham, hôm nay & ngày mai

Triết học Cham ở đâu?

Trí thức Cham là ai, thế nào? - Biên độ và thái độ trí thức

Nông dân trí thức - Ba trí thức Cham tiêu biểu
Làm thế nào tiếng nói trí thức được chờ đợi & tin tưởng?
Trí thức Cham, làm sao có thể lớn? - Bảo tàng INRA

Khởi đầu từ nhỏ bé - Đàn bà là cái nhà

Làm thế nào thâm nhập thực tiễn Cham?

Đón nhận & tạ ơn - Giáo dục ở cấp độ cao

Do Thái & Cham - Tác phẩm cầm tay

Tôi sẽ nói gì với sinh viên Cham? - Tôi nợ Cham những gì?

TUYÊN NGÔN MUỘN

Hãy ngưng mọi than thở, trách móc

Vứt bỏ mấy đố kị nhỏ nhoi, ném hết mấy tranh giành hèn mọn

Nhìn lại mình, dõi theo từng động tĩnh tế vi nhất diễn ra nơi tâm thức mình.

Đừng phán xét, nếu ta không muốn bị phán xét

Nhận định, mà không phải phán xét; nhận định thì có phân tích, có giải minh, gợi mở.

Cham không cần đoàn kết, nếu đoàn kết chỉ mang tính thỏa hiệp hình thức, thậm chí là thứ chiêu bài

Bạn chỉ cần thức nhận mình là Cham, dù đang cư trú bất kì đâu – là đủ.

Phi lí, chúng ta mãi phát tán ý tưởng qua mênh mông trận tán gẫu, cãi cọ

Thậm vô ích, chúng ta đang hủy hoại năng lượng tuổi trẻ vào bạt ngàn rượu bia, hàng ngày.

Môi trường nông thôn Cham đang bị đô thị hóa, nếp sống truyền thống sắp nghiêng đổ

Nam nữ thanh niên Cham tản mác vào thành phố, hiện tượng tha hóa là không thể tránh

Cuộc thế quanh ta, ngay sát nhà ta mù mờ nhân ảnh không lường được

Làm gì?

Ta từng chết vì ngu muội, vì thiếu hiểu biết, vì nông nỗi một chiều

Bị đè nén, bị đối xử bất công – ta dũng cảm phản kháng, nhưng phải thật thông minh và trí tuệ

Chớ tin vào bạo lực dưới bất kì hình thức nào

Ta quyết liệt, nhưng ta không cực đoan

Ta sử dụng bản thân, chứ không hi sinh tánh mạng người khác để chứng thực chân lí

Căm thù chỉ vẫy gọi căm thù.

Cham không cần đẻ cho thật nhiều, mà cần sản sinh con người như là con người

Con người Cham với

Thân thể khang kiện – Trí tuệ minh mẫn – Tinh thần mạnh mẽ – Tâm hồn hòa ái

Ta là Cham, đồng thời là công dân thế giới

Ta là sinh thể mang tên Con Người – ở đây trên mảnh đất này giữa vũ trụ.

Chớ lo lắng về vài khác biệt mang tính vùng miền các tập tục Ahier Awal, của Akhar thrah, hay của yếu tố văn hóa nào bất kì

Ông bà ta từng khác biệt, Ahier Awal tồn tại, Akhar thrah vẫn cứ tồn tại 

Dạy con cái trong nhà nói tiếng Cham, thì tiếng Cham không thể mất.

Dạy con cái trong nhà nói tiếng Cham, cố gắng nói harat tiếng Cham, thì tiếng Cham không thể mất.

Chớ lo lắng về vài mảnh văn minh Champa thất tán

Suốt dòng lịch sử, Cham đã nhiều lần bị, nhưng ta đã biết làm lại, oách hơn.

Hiện nay Cham đang dùng tiếng Việt để sáng tác

Một tương lai không xa, Cham nói và viết bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha hay ngôn ngữ nào đó trên thế giới – không vấn đề gì cả

Pauh Catwai, Glơng Anak còn thì nguyên khí Cham còn

Damnưy còn là tinh thần huyền sử Cham còn

Là dân tộc Cham còn.

Ta cần làm giàu; ví có phải nghèo, ta không hèn

Ta cần phải giỏi; nếu không giỏi, ta không việc gì mặc cảm, ta học biết trân trọng người giỏi hơn ta

Chúng ta không yêu cầu ưu ái, chúng ta đòi hỏi công bằng.

Thế giới trở thành một làng – làng toàn cầu

Hiểu thế giới xung quanh, là điều cần thiết; cần thiết không kém, là hiểu chính ta

Hiểu thì càng yêu hơn

Cham cần hiểu biết, để sống sót: làm việc – yêu thương – sáng tạo.

Ta hãnh diện về di sản ông bà ta để lại; và chính ta cũng phải là niềm hãnh diện của con cháu ta, ngày mai

Hãy PR Cham, hãy làm cho thế giới ngoảnh về Cham, hãy biết làm cho từ “CHAM” vang lên rộng và xa hơn – một Cham đau khổ, tài năng và nhân bản.

Dù gì đi nữa, vẫn nhảy múa và ca hát.

Chakleng, tháng 3-2015

I.

SAU BA LẦN SỐNG SÓT
Lần thứ nhất, giai đoạn xung đột Tây Sơn - Chúa Nguyễn chuyển tiếp sang thời Minh Mạng, sinh linh Cham chết như rạ (mưtai yau anrang). Đó là thời kì Cham cố gượng dậy lần cuối hòng phục hồi vương quốc (Thak Wa), hay khiêm tốn hơn - chỉ để cứu vãn danh dự (Tôn Pho), để rồi bị càn quét tan tác. Cả dân tộc đi lưu vong, chỉ bộ phận “hàng Triều” sót lại cùng mấy nhúm sinh phận bọt bèo trôi giạt rơi rớt sau tờ “chiếu” của vua Thiệu Trị ban xuống.

Lần thứ hai, thê thảm không kém. Cộm nhất là vụ xử hai đứa con ông Huyện Phát. Từ người có chức phận chút đỉnh cho đến chân thư kí quèn ở làng xóm, Việt minh chẳng chịu tha. Hàng chức sắc tôn giáo cho chí sinh viên học sinh, cả nông dân chân lấm tay bùn một đời không nhìn thấy mặt thằng Tây nào, khi bị tố “làm tay sai cho giặc” hay điểm danh “ác ôn” là bị triệt. Đích thị là thời kì hỗn mang.

Lần thứ ba, khi đất nước “giải phóng”. Sống chế độ bất kì, Cham thế nào cũng phải cộng tác với, dù nó có ra sao chăng nữa. Thế là bị điểm mặt chỉ tên. Thời điểm 30-4, nghe đồn hơn 50 Cham Ninh Thuận vào sổ đen. Giải phóng, rải rác đây đó vài người chịu đền nợ máu. Jaya Mrang ý định cưu mang số này lên núi, vừa để cứu chúng sanh thoát khỏi tay thần chết, vừa tính chuyện lớn ở tương lai. Khốn thay, do nhầm lẫn đâu đó, hơn 300 Cham các loại ùn ùn kéo nhau lên “ngak ia”, và bị đạn. 

Cách mạng “khoan hồng”, Cham sống sót lần thứ ba.

Hôm nay, Cham không thể không hội nhập. 

Cham lang bạt khắp tỉnh thành Việt Nam lẫn ngoài mảnh đất “dar thōk padōk kiak”. Chuyện sống sót nghĩa đen từng ám ảnh ông bà không còn được đặt ra nữa, mà câu hỏi là: CHAM CÓ MUỐN SỐNG SÓT KHÔNG? Bởi, ở thời đại toàn cầu hóa, 

ta không còn bị càn quét như thời MM,

không còn bị xử lí oan khuất như thời VM hay 30-4 nữa,

mà ta có đủ THÔNG MINH ĐỂ SỐNG SÓT không?

_____

Người Việt nói: Nơi chôn nhau cắt rốn, Cham thì khác: “Dar thōk padōk kiak”: Chôn nhau, đặt viên gạch. Nghĩa là, chỉ khi ta đặt viên gạch xây tháp, đất đó mới là đất của mình. Thế nên, nơi nào có tháp là đất Cham ở nơi đó. Trong lịch sử, từ Quảng Bình cho đến Nam Bình Thuận, đều có tháp Chàm. Còn thì Cham không chiếm đất người khác làm đất CỦA mình. Ví dụ, thời Champa cực thịnh, Đồng Nai đất tốt và còn “trống”, Cham chưa bao giờ ý định xâm chiếm để “mở cõi”. 

(trích Inrasara, Minh triết Cham, 2015)

